
SỞ CÔNG THƯƠNG TRÀ VINH 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN  

VIÊN CHỨC 
 

Số: 04 /TB-HĐXT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày 04 tháng 8 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2  

kỳ xét tuyển viên chức Sở Công Thương năm 2020 

 

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP  ngày 29/ 11/2018 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng 

ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại 

công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế 

độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

Căn cứ Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển về điều kiện, tiêu chuẩn 

của người dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức Sở Công Thương năm 2020, Hội đồng 

xét tuyển viên chức thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và triệu tập thí sinh 

tham dự vòng 2, cụ thể như sau: 

1. Tổng số: Có 54 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (Đính kèm danh 

sách). 

2. Tất cả thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 tập trung theo thời gian, địa 

điểm như sau: 

- Thời gian: 03 ngày (Bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 18/8/2020 đến 

ngày 20/8/2020). 

- Địa điểm: Hội trường Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh (Số 02, Lý Tự 

Trọng, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). 

3. Khi tham dự phỏng vấn, thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân 

hoặc các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để đối chiếu. 

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Công Thương thông báo đến các thí sinh 

đủ điều kiện tham dự vòng 2 biết, có mặt đúng thời gian, địa điểm theo thông báo.  

Mọi chi tiết liên hệ: Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh, Số 02, Lý 

Tự Trọng, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 

02943.852594./. 
 

Nơi nhận: 
- Hội đồng xét tuyển viên chức; 

- Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức; 

- Ban Kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức; 

- Thí sinh có đủ điều kiện tham dự vòng 2; 

- Niêm yết tại Sở Công Thương; 

- Đăng trên Website của Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, TKHĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Phạm Văn Tám 
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN  

THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 

Vị trí tuyển dụng: Thực hiện các hoạt động Xúc tiến thương mại 

(Kèm theo Thông báo số: 04/TB-HĐXTVC ngày 04/8/2020  

của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Công Thương) 

 

TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh  

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Địa chỉ 

Ghi 

chú 

1.  XTTM.01 Nguyễn Văn Mười  15/4/1988 Nam Kinh 

Ấp Hạnh Mỹ, 

xã Mỹ Long 

Bắc, huyện 

Cầu Ngang, 

tỉnh Trà Vinh 

 

2.  XTTM.02 Nguyễn Thị Thanh Nhã 03/02/1988 Nữ Kinh 

Số 496E, 

Nguyễn Chí 

Thanh, Khóm 

3, Phường 6, 

TPTV, tỉnh 

Trà Vinh 
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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN  

THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 

Vị trí tuyển dụng: Thực hiện công việc hành chính tổng hợp 

(Kèm theo Thông báo số: 04 /TB-HĐXTVC ngày 04/8/2020  

của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Công Thương) 
 

TT 
Số báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Địa chỉ 

Ghi 

chú 

1 HCTH.01 
Sơn Thị Ngọc 

Anh 
27/02/1992 Nữ Khmer 

Ấp Chòm Chuối, 

xã Phước Hưng, 

huyện Trà cú, tỉnh 

Trà Vinh 

Dân tộc 

thiểu số 

2 HCTH.02 
Dương Đều Văn 

Chúc 

1988 

  
Nam Kinh 

Khóm 2, Phường 

1, TP Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh 

 

3 HCTH.03 Phan Thị Diễm 09/10/1986 Nữ Kinh 

Khóm 4, Phường 

1, TP Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh 

 

4 HCTH.04 
Nguyễn Thị 

Ngọc Diễm 
05/10/1997 Nữ Kinh 

Ấp Dừa Đỏ, xã 

Nhị Long Phú, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

 

5 HCTH.05 
Nguyễn Ngọc 

Diệp 
09/11/1996 Nữ Kinh 

Xã Phong Điền, 

huyện Trần Văn 

Thời, tỉnh Cà Mau 

 

6 HCTH.06 
Đồng Thị Ngọc 

Dung 
19/10/1989 Nữ Kinh 

Đường Sơn 

Thông, Phường 7, 

TP Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh 

 

7 HCTH.07 
Lê Thị Thùy 

Dương 
28/02/1991 Nữ Kinh 

Ấp Long Bình, 

Phường 4, TP Trà 

Vinh, tỉnh Trà 

Vinh 

 

8 HCTH.08 
Bùi Thị Mỹ 

Duyên 
14/11/1996 Nữ Kinh 

Ấp Vinh Cửu, xã 

Vinh Kim, huyện 

Cầu Ngang, tỉnh 

Trà Vinh 

 

9 HCTH.09 
Nguyễn Thị 

Thúy Đào 
25/10/1996 Nữ Kinh 

Ấp Trà Điêu, xã 

Ninh Thới, huyện 

Cầu Kè, tỉnh Trà 

Vinh 

 

10 HCTH.10 Nguyễn Tấn Đạt 
30/11/1995 

  
Nam Kinh 

Ấp Ngãi Chánh, 

xã Ngãi Hùng, 

huyện Tiểu Cần, 

tỉnh Trà Vinh 
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11 HCTH.11 
Nguyễn Văn 

Điền 

17/02/1995 

  
Nam Kinh 

Khóm 2, Phường 

1, TP Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh 

 

12 HCTH.12 
Nguyễn Đức 

Hưng 

01/01/1994 

  
Nam Kinh 

Ấp Gò Nhum, xã 

Tân Long Hội, 

huyện Mang Thít, 

tỉnh Vĩnh Long 

Người 

hoàn 

thành 

nghĩa 

vụ quân 

sự 

13 HCTH.13 
Dương Thị Kim 

Hương 
20/10/1996 Nữ Kinh 

Số 117B Dương 

Quang Đông, 

Khóm 4, phường 

5, TP Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh 

 

14 HCTH.14 
Huỳnh Phúc 

Khang 

24/6/1996 

  
Nam Kinh 

Số 97 Quang 

Trung, Khóm 3, 

Phường 1, TP Trà 

Vinh, tỉnh Trà 

Vinh 

 

15 HCTH.15 
Phạm Thị Kim 

Liên 
07/06/1995 Nữ Kinh 

Ấp Trà Gật, xã 

Đại Phước, huyện 

Càng Long, tỉnh 

Trà Vinh 

 

16 HCTH.16 
Trần Thị Cẩm 

Linh 
01/11/1995 Nữ Kinh 

Số 01, ấp Phong 

Thới, thị trấn 

Vũng Liêm, 

huyện Vũng 

Liêm, tỉnh Vĩnh 

Long (Công an 

huyện Vũng 

Liêm) 

 

17 HCTH.17 
Nguyễn Thị Bích 

Loan 
12/04/1992 Nữ Kinh 

Ấp Thạnh Hiệp, 

xã Nhị Long Phú, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

 

18 HCTH.18 
Dương Thị Mỷ 

Loan 
16/12/1995 Nữ Kinh 

Ấp Giồng Bèn, xã 

Huyền Hội, huyện 

Càng Long, tỉnh 

Trà Vinh 

 

19 HCTH.19 Võ Văn Minh 
10/10/1992 

  
Nam Kinh 

Số 121, Bến Đáy 

B, xã Mỹ Long 

Bắc, huyện Cầu 

Ngang, tỉnh Trà 

Vinh 

Người 

hoàn 

thành 

nghĩa 

vụ quân 

sự 

20 HCTH.20 
Nguyễn Thị 

Tuyết Nga 
24/09/1990 Nữ Kinh 

Ấp Hôi An, xã 

Hòa tân, huyện 

Cầu Kè, tỉnh Trà 
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Vinh 

21 HCTH.21 
Lê Thị Thảo 

Nguyên 
11/12/1997 Nữ Kinh 

Số 28, khóm 

Phước Bình, P2, 

TX Duyên Hải, 

tỉnh Trà Vinh 

 

22 HCTH.22 
Lê Thị Cẩm 

Nhung 
09/12/1992 Nữ Kinh 

Ấp Sóc Ruộng, xã 

Ngũ Lạc, huyện 

Duyên Hải, tỉnh 

Trà Vinh 

 

23 HCTH.23 
Kim Thị Huỳnh 

Như 
01/01/1995 Nữ Khmer 

Số 473, đường 

Dương Quang 

Đông, Phường 5, 

TP Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh 

Dân tộc 

thiểu số 

24 HCTH.24 
Lê Thị Huỳnh 

Như 
19/6/1995 Nữ Kinh 

Ấp Bến Đáy B, xã 

Mỹ Long Bắc, 

huyện Cầu Ngang, 

tỉnh Trà Vinh 

 

25 HCTH.25 
Nguyễn Tuyết 

Phụng 
16/10/1997 Nữ Kinh 

Ấp Thanh Xuyên, 

xã Kim Sơn, 

huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh 

 

26 HCTH.26 
Trần Thị Y 

Phụng 
11/10/1996 Nữ Kinh 

Ấp Phú Hưng 1, 

xã Bình Phú, 

huyện Càng Long, 

tỉnh Trà Vinh 

 

27 HCTH.27 
Nguyễn Duy 

Phương 

07/10/1987 

  
Nam Kinh 

Ấp Nhị Hòa, xã 

Đại Phước, huyện 

Càng Long, tỉnh 

Trà Vinh 

Người 

hoàn 

thành 

nghĩa vụ 

quân sự 

28 HCTH.28 
Trần Duy 

Phương 

16/01/1994 

  
 Kinh 

Số 105, Khóm 6, 

Phường 8, TP Trà 

Vinh, tỉnh Trà 

Vinh 

 

29 HCTH.29 
Nguyễn Thị Trúc 

Phương 
23/3/1994 Nữ Kinh 

Số B31, chung cư 

Út Trọn, K1, 

Phường 7, TP Trà 

Vinh, tỉnh Trà 

Vinh 

 

30 HCTH.30 
Điền Thị Tố 

Quyên 
26/6/1994 Nữ Kinh 

Nhà trọ Liên 

Hiệp, Đường Sơn 

Thông, Khóm 10, 

Phường 9, TP. Trà 

Vinh, tỉnh Trà 

Vinh 
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31 HCTH.31 Lâm Văn Sang 
1985 

  
Nam Kinh 

Ấp Vĩnh Yên, xã 

Long Đức, TP Trà 

Vinh, tỉnh Trà 

Vinh 

Người 

hoàn 

thành 

nghĩa 

vụ quân 

sự 

trong 

lực 

lượng 

công an 

nhân 

dân 

32 HCTH.32 Nguyễn Thị Sinh  09/09/1989 Nữ Kinh 

Ấp 8A, xã An 

Trường, huyện 

Càng Long, tỉnh 

Trà Vinh 

 

33 HCTH.33 
Nguyễn Văn 

Sinh 

15/02/1992 

  
Nam Kinh 

Ấp Kinh A, xã 

Huyền Hội, huyện 

Càng Long, tỉnh 

Trà Vinh 

 

34 HCTH.34 Sơn Ngọc Tâm 
16/5/1997 

  
Nam Khmer 

Ấp Chòm Chuối, 

xã Phước Hưng, 

huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh 

Dân tộc 

thiểu số 

35 HCTH.35 Võ Minh Tấn 
1987 

  
Nam Kinh 

Ấp Rạch Gốc, xã 

Long Hòa, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Trà Vinh (UBND 

xã Long Hòa) 

Đội 

viên đề 

án 500 

tri thức 

trẻ tình 

nguyện 

36 HCTH.36 
Trần Thiện 

Thành 

22/7/1997 

  
 Kinh 

Khóm 1, thị trấn 

Càng Long, huyện 

Càng Long, tỉnh 

Trà Vinh 

 

37 HCTH.37 
Võ Thị Hiếu 

Thảo 
 10/06/1994 Nữ Kinh 

Số 260, Ấp Đa 

Cần, xã Hòa 

Thuận, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Trà Vinh 

 

38 HCTH.38 
Nguyễn Ngọc 

Thắm 
18/11/1986  Nữ Kinh 

Nguyễn Quốc Đạt 

- Phòng Lao động 

Thương binh và 

Xã hội huyện Cầu 

Kè, tỉnh Trà Vinh  
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39 HCTH.39 
Trần Lê Viễn 

Thông 

16/4/1997 

  
Nam Kinh 

Đường Phú Hòa, 

Khóm 1, Phường 

1, TP Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh 

 

40 HCTH.40 
Nguyễn Thị 

Thanh Thúy 
06/01/1994 Nữ Kinh 

Ấp Phú Ân, xã 

Trung Nghĩa, 

huyện Vũng 

Liêm, tỉnh Vĩnh 

Long 

 

41 HCTH.41 
Lưu Thị Thanh 

Thúy 
18/01/1995 Nữ Khmer 

Phòng khám 

Thạch Chí Công, 

Đường Lê Văn 

Tám, Khóm 8, 

Phường 8, TP Trà 

Vinh, tỉnh Trà 

Vinh 

Dân tộc 

thiểu số 

42 HCTH.42 
Thạch Thị Anh 

Thư 
05/11/1997 Nữ Khmer 

Số 35, tỉnh lộ 911, 

ấp Ô Bắp, xã 

Lương Hòa A, 

huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà 

Vinh 

Dân tộc 

thiểu số 

43 HCTH.43 
Nguyễn Phước 

Tính 

01/01/1998 

  
Nam Kinh 

Ấp Phú Ân, xã 

Trung Nghĩa, 

huyện Vũng 

Liêm, tỉnh Vĩnh 

Long 

 

44 HCTH.44 
Võ Thị Ngọc 

Trâm 
10/07/1997 Nữ Kinh 

Nhà trọ Hạnh 

Dung, đường Lê 

Lợi, Phường 1, TP 

Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh 

 

45 HCTH.45 
Nguyễn Thị 

Huyền Trân 
18/02/1992 Nữ Kinh 

Số 2/94, Đường 

Chu Văn An, ấp 

Long Bình, 

Phường 4, TP Trà 

Vinh, tỉnh Trà 

Vinh 

 

46 HCTH.46 
Lâm Thị Thanh 

Trúc 
05/05/1993 Nữ Kinh 

Ấp Bến Có, xã 

Nguyệt Hóa, H. 

Châu Thành, tỉnh 

Trà Vinh 

 

47 HCTH.47 
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc 
19/4/1993 Nữ Kinh 

Ấp Ô Rung, xã 

Phước Hưng, 

huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh 
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48 HCTH.48 Lâm Văn Trung 
13/10/1996 

  
Nam Kinh 

Ấp Cồn Trứng, xã 

Trường Long 

Hòa, TX Duyên 

Hải, tỉnh Trà Vinh 

 

49 HCTH.49 Võ Quang Tuyến 
25/01/1997 

  
Nam Kinh 

Ấp Giồng Trôm, 

xã Long Toàn, thị 

xã Duyên Hải, 

tỉnh Trà Vinh 

 

50 HCTH.50 
Nguyễn Phương 

Uyên 
22/10/1997 Nữ Kinh 

Ấp Ngãi Nhì, xã 

Tam Ngãi, huyện 

Cầu Kè, tỉnh Trà 

Vinh 

 

51 HCTH.51 
Nguyễn Thị Bích 

Vân 
09/10/1990 Nữ Kinh 

Ấp Long Hưng, 

xã Lưu Nghiệp 

Anh, huyện Trà 

Cú, tỉnh Trà Vinh 

Đội 

viên đề 

án 500 

tri thức 

trẻ tình 

nguyện 

52 HCTH.52 
Nguyễn Xuân 

Vũ 

12/09/1993 

  
Nam Kinh 

Số 314 chợ dưới, 

xã Phước Hưng, 

huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh 
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